Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
I.1. Phạm vi công việc của gói thầu
1. Tên gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 113 Trần Duy Hưng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
2. Địa điểm thực hiện: Phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Chủ đầu tư: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ
4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Loại hợp đồng:  Trọn gói
6. Quy mô công trình: 
- Tên công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ 
- Địa điểm: 113 Trần Duy Hưng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Hình thức đầu tư: Bảo dưỡng, sửa chữa.
- Nhóm: Dự án nhóm C
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp I
- Quy mô dự án: 
Cải tạo,  sửa chữa trụ sở làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ  gồm 1 tầng hầm và 13 tầng nổi, tum mái, tổng chiều cao công trình 60,64m tổng diện tích sàn 20.828m2 bao gồm các hạng mục: Cải tạo chống thấm sàn, mái, tường nhà; Cải tạo khu vệ sinh các tầng và khu vệ sinh nhà bảo vệ; Cải tạo dóc trát các vị trí tường nhà bị bong rộp, hư hỏng; Cải tạo thay thế bóng đèn tại hành lang các tầng, đèn chiếu hắt toà nhà; Cải tạo thay thế một số cửa đã hư hỏng; Cải tạo thay thế mái tôn nhà hội trường tầng 3, vệ sinh mái sảnh chính; Cải tạo chống thấm nước kính che tầng 12.
7. Yêu cầu về chất lượng công trình.
	Việc thiết kế, thi công xây dựng công trình phải đảm bảo theo đúng yêu cầu quy định trong dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước áp dụng cho dự án, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật.
I.2. Thời hạn hoàn thành: 45 ngày (bao gồm ngày lễ, ngày tết)
II. Phạm vi, khối lượng công vệc
Theo phụ lục đính kèm
III. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện: 45 ngày (bao gồm ngày lễ, ngày tết) tính từ khi Chủ đầu tư thông báo khởi công công trình
IV. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Về xây dựng: Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và chỉ dẫn kỹ thuật chi tiết đính kèm
2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật
	STT
	Tên tiêu chuẩn
	Số hiệu tiêu chuẩn

	1
	Tổ chức thi công
	TCXD 4055: 2012

	2
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085:2011

	3
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
	TCVN 4085 : 2011

	4
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
	TCVN 4252:2012

	5
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377:2012


Ngoài các tiêu chuẩn quy phạm và tài liệu nêu trên nhà thầu còn phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy phạm chuyên ngành hiện hành có liên quan.

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
3.1. Quy mô, nhiệm vụ:
[bookmark: _Toc448167209]Cải tạo,  sửa chữa trụ sở làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ  gồm 1 tầng hầm và 13 tầng nổi, tum mái, tổng chiều cao công trình 60,64m tổng diện tích sàn 20.828m2 bao gồm các hạng mục: Cải tạo chống thấm sàn, mái, tường nhà; Cải tạo khu vệ sinh các tầng và khu vệ sinh nhà bảo vệ; Cải tạo dóc trát các vị trí tường nhà bị bong rộp, hư hỏng; Cải tạo thay thế bóng đèn tại hành lang các tầng, đèn chiếu hắt toà nhà; Cải tạo thay thế một số cửa đã hư hỏng; Cải tạo thay thế mái tôn nhà hội trường tầng 3, vệ sinh mái sảnh chính; Cải tạo chống thấm nước kính che tầng 12.
3.2. Giải pháp thiết kế
a. Chống thấm: Phá dỡ, tróc bỏ nền đã hư hỏng tại tum, mái, tầng 4, tầng13, tầng 14, chống thấm sàn, vén thành 30cm, lát lại nền sàn mái bằng gạch đỏ 400x400. 
b. Khu vệ sinh: Cải tạo toàn bộ khu vệ sinh cải tạo lại toàn bộ các khu vệ sinh xuống cấp từ tầng 2 đến tầng 13 và khu vệ sinh tại phòng bảo vệ với các nội dung:  
- Tháo dỡ toàn bộ thiết bị vệ sinh, tấm compact, trần thạch cao cũ; Tróc bỏ toàn bộ gạch ốp lát hiện trạng; Tháo dỡ hệ thống ống cấp thoát nước hiện trạng bằng ống kẽm đã hư hỏng, không bảo đảm chất lượng.
- Xử lý chống thấm sàn nhà vệ sinh, dán lưới nhựa góc chân tường,vén thành 30cm bằng Sika hoặc tương đương. Lát lại nền bằng gạch ceramic chống trơn 300x300. Ốp lại tường bằng gạch 600x300 ốp ngang. Bổ sung nẹp nhôm các góc tường.
- Lắp đặt mới hệ trần nhà vệ sinh bằng trần nhôm thả KT600x600. 
- Thay thế hệ thống điện chiếu sáng mới. Thay thế quạt hút mùi. Bổ sung  bình nóng lạnh dung tích 30l cho mỗi khu vệ sinh. Bổ sung 01 ngăn tắm ở các khu vệ sinh tại tầng 2 của toàn nhà
- Giữ nguyên hệ khung chậu rửa cũ, gia cố lại. Thay mới mặt đá granite.
- Lắp đặt lại thiết bị nhà vệ sinh (Bệ xí, chậu rửa, tính tận dụng 60% thiết bị). Thay mới toàn bộ xi phông, vòi rửa, vòi xịt, gương. Thoát sàn thay thế loại chống mùi.
- Lắp đặt lại hệ vách ngăn compact cũ (tận dụng 50% tấm vách compact cũ). Thay mới toàn bộ bản lề, khóa phụ kiện tấm compact đi kèm bằng inox304.
c. Tầng hầm: Tróc một số vị trí tường bong bộp ẩm mốc, ốp lại bằng gạch Ceramic cao 1400. Vị trí phòng bơm thay ống thoát nước cũ từ trên tầng 1 xuống. Thông hút bể phốt. Bổ sung rãnh cắt nước B400 tại cửa lên xuống hầm, kết nối với rãnh thoát nước chung bằng ống PVC D150.
d. Điện chiếu sáng: Thay mới một số bóng đèn bị cháy hỏng tại hành lang các các tầng bằng bóng tuýp LED 600 và 1200. Thay thế hệ thống dây điện, đèn hắt chiếu sáng nhà tại tầng 4 đã hư hỏng đèn pha LED công suất 30W. Thay thế bóng đèn cao áp chiếu sáng sân đường bị cháy bằng bóng LED công suất 100W.
e. Xử lý bong tróc tường: Tróc lớp vữa trát các vị trí chân tường bong rộp hư hỏng tại các tầng 4, tầng 9, tầng 13, tường ngoài tầng 13, tường chắn mái, tum, phòng lưu trữ. Trát lại bằng VXM M75 dày 2cm, sơn lại tường bằng sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ, đồng màu với lớp sơn hiện trạng. Tháo dỡ khung thép, alu bọc hệ Conson tầng 14, sơn lại hệ Conson bê tông hiện trạng.
f. Cải tạo hệ thống cửa: Tháo dỡ, thay thế một số cửa nhà vệ sinh đã hư hỏng, mối mọt bằng cửa gỗ tự nhiên. Tháo dỡ thay thế cửa nhựa lõi thép ra ban công tầng 4 và tầng 9 bằng cửa nhôm xingfa hệ 55, kính an toàn dày 6.38mm. Thay thế khóa, tay chống thủy lực cho cửa thoát hiểm ở tầng 1. Bổ sung rèm cửa tại một số phòng chức năng
g. Cải tạo hệ kính trước: Bóc bỏ lớp keo dán kính hiện trạng, đi lại keo dán kính cả mặt trong và mặt ngoài tầng 12, bổ sung nẹp ngắt nước chạy vòng quanh phía ngoài mặt dựng kính.
h. Mái tôn hội trường tầng 3: Thay thế tấm tôn mái hội trường tầng 3 đã hư hỏng, thấp dột bằng tôn xốp cách nhiệt. Thay thế máng thu nước mái tôn bằng máng thu inox.
i. Mái sảnh: Vệ sinh mái alu tầng 3, đi lại các keo mối nối, thay mới các tấm alu bị hỏng.
2.3. Các yêu cầu kỹ thuật thi công cụ thể
a) Công tác xây:
Các khối xây phải đặc, chắc, khít, không được trùng mạch, đạt cường độ và kích thước theo yêu cầu trong HSTK. Mặt phẳng của khối xây cả 2 mặt phải thẳng đứng theo phương dây dọi, không được lồi lõm, vặn vỏ đỗ hay nghiêng;
	Vữa xây khi thi công không được vón cục, đạt độ sụt và cường độ ghi trong hồ sơ thiết kế. Vữa được trộn tương ứng với mác chỉ ra trong bản vẽ thiết kế cho từng loại công việc cụ thể và phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 4459-87.
Gạch xây phải đúng kích thước, không được dính đất bẩn, cường độ theo chỉ dẫn của hồ sơ thiết kế.
b) Công tác trát: 
Trước khi trát phải làm sạch bề mặt các kết cấu, cọ rửa làm sạch các bụi bẩn, rêu bám, tường sau khi trát phải phẳng, không cong vênh gồ ghề. Độ dày lớp trát và tỷ lệ pha trộn vữa theo đúng hồ sơ thiết kế. 
c) Công tác sơn: 
Vật liệu sơn phải đúng chủng loại theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu, mầu sơn và vôi phải được sự thống nhất giữa Chủ đầu tư, đơn vị sử dụng và đơn vị thiết kế. 
Trước khi tiến hành công tác sơn phải đảm bảo lớp trát tường đã khô, phẳng sạch và được sự đồng ý cho phép của cán bộ giám sát của chủ đầu tư tại hiện trường.
d) Công tác ốp, lát:
- Công tác lát:  
Công tác lát chỉ được bắt đầu khi đã hoàn thành công việc ở phần kết cấu bên trên và xung quanh bao gồm: Công tác trát trần hoặc đóng trần, công tác trát và ốp tường. Mặt lát phải phẳng và được làm sạch.
Nhà thầu phải kiểm tra lại cao trình của bề mặt sàn, các vuông góc trên mặt bằng theo thiết kế, ghém các mốc cao độ chuẩn trên sàn đồng thời với việc xác định độ dốc của nền theo yêu cầu. Kết quả công tác đo kiểm này phải được sự xác nhận của  đơn vị giám sát trước khi bắt đầu lát gạch sàn. Trường hợp phát hiện các sai số vượt quá mức độ cho phép theo tiêu chuẩn phải kịp thời báo cáo cho thiết kế và các bên liên quan để  đề xuất biện pháp xử lý. 
Vật liệu lát phải đúng chủng loại, quy cách, màu sắc và tạo được hoa văn theo yêu cầu của thiết kế và được Chủ đầu tư duyệt. Các tấm gạch lát phải đồng nhất về chất lượng theo viên gạch mẫu đã chọn. 
Mặt lát phải phẳng không gồ ghề, lồi lõm cục bộ. Kiểm tra bằng thước có chiều dài 2m. khe hở giữa mặt lát và thước không quá 3mm. Độ dốc và phương dốc của mặt lát phải theo đúng thiết kế. Kiểm tra độ dốc được thực hiện bằng thước nivô, đổ nước thử hoặc lăn viên bi thép có đường kính 10mm, nếu có chổ lõm hoặc tạo vũng thì bóc lên lát lại.
Giữa viên gạch lát và sàn lát phải lót đầy vữa. Việc kiểm tra độ đặc chắc của lớp vữa liên kết sẽ được tiến hành bằng cách gõ nhẹ lên mặt lát, nếu có chổ nào bộp thì bóc lên lát lại.
Chiều dày lớp vữa xi măng lát không quá 15mm. Mạch giữa các viên gạch lấy thống nhất 3mm được khống chế chính xác bằng miếng nêm nhựa hoặc gỗ. Mạch lát sẽ  được chèn đầy hồ xi măng màu nguyên chất chuyên dùng cho ron gạch với màu sắc được duyệt. Khi chưa chèn mạch, không được đi lại hoặc va chạm mạnh lên mặt lát làm bong gạch. Mạch chèn xong phải được rửa ngay cho đường mạch sắc gọn, đồng thời lau sạch mặt lát không để xi măng bám dính.
Ở những vị trí có yêu cầu chống thấm, trước khi lát phải kiểm tra chất lựơng của lớp chống thấm và các chi tiết khác (như mạch chèn các khe tiếp giáp giữa các cấu kiện lắp ghép, mạch chèn xung quanh hệ thống cấp nước…).
Phần tiếp giáp giữa các mạch lát, cũng như giữa mạch lát và chân tường, phải chèn đầy vữa xi măng.
Mặt lát phải được thi công theo đúng thiết kế về màu sắc, hoa văn, đường viền trang trí.
Khi cắt gạch theo các đường thẳng vết cắt phải đảm bảo thẳng, phẳng, không để lại mảnh vỡ, đường nứt, xước trên bề mặt hoàn thiện của gạch. Khi muốn cắt gạch theo đường tròn, có thể sử dụng cưa lỗ dùng dây tungsten có đường kính phù hợp. Các đường cắt tròn phải đảm bảo có khoảng cách tối đa 3mm quanh phần lộ ra của ống nước hoặc đường ống luồn dây điện. 
 - Công tác ốp tường: 
Gạch ốp tường các khu vệ sinh là loại gạch Granite, có kích thước là 600x300 màu giống nhau. Mầu gạch được lựa chọn phải được Chủ đầu tư duyệt trước khi đặt mua.
Dính kết gạch vào tường bằng vữa xi măng, khe mạch rộng 3mm. Chít mạch kín bằng bột chét. Khi ốp lát gạch phải dùng ke góc bằng nhựa chữ thập đúc sẵn làm cữ (loại 2mm) để đảm bảo lưới mạch đều nhau, song song và vuông góc theo cả hai chiều. Khe mạch sau khi hoàn thành có mặt hơi lõm so với mặt gạch (bột chét mạch không được bám lên mặt gạch). Bột chét có màu theo màu gạch của tường buồng vệ sinh (trên nguyên tắc sáng hơn hoặc sẫm hơn màu gạch).
Trước khi bắt đầu công tác ốp Nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Bề mặt ốp phải đảm bảo tẩy sạch các vết vữa dính, vết dầu, vết bẩn và kẻ ô định vị.
Các đường ống kỹ thuật đi ngầm trong mảng tường ốp đảm bảo đã  được kiểm tra nghiệm thu hoàn tất các yêu cầu kỹ thuật.
Bề mặt tường ốp phải đảm bảo yêu cầu phẳng, thẳng, vuông góc. Sai lệch của bề mặt tường theo phương thẳng đứng không vượt quá giá trị cho phép quy định đối với kết cấu bêtông cốt thép và kết cấu gạch đá. Nếu mặt ốp có chỗ gồ ghề trên và nghiêng lệch so với phương thẳng đứng vượt quá sai số cho phép thì phải tiến hành sửa chữa bằng vữa xi măng.
Mặt tường trát, mặt bê tông trước khi ốp phải được đánh xờm.
Đã hoàn tất các công tác khác có ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt ốp.
Gạch ốp phải đúng chủng loại, quy cách, màu sắc và tạo được hoa văn theo yêu cầu của thiết kế. Các tấm gạch lát phải đồng nhất về chất lượng theo viên gạch mẫu đã chọn và phải được rửa sạch trước khi ốp.
Vữa ốp phải dùng cát sạch và xi măng Pooclăng mác không nhỏ hơn 300, mác vữa phải đúng theo yêu cầu của thiết kế. Chiều dày lớp vữa lót từ 6 đến 10mm, chiều dầy mạch ốp lấy thống nhất là 2mm được khống chế chính xác bằng miếng nêm nhựa hoặc gỗ. Mạch ốp sẽ  được chèn đầy hồ xi măng màu nguyên chất chuyên dùng cho ron gạch với màu sắc được duyệt. Vữa xi măng đã nhào trộn cần sử dụng ngay trong vòng 1 giờ. Tuyệt đối không sử dụng vữa đã có hiện tượng đông kết vào thi công. Độ sụt của vữa sử dụng cho công tác ốp gạch phải đạt từ 5 - 6cm 
Khi tiến hành ốp các cạnh tường, viên gạch bố trí ở góc phải được vạt mép để bảo đảm yêu cầu thẩm mỹ.
Độ phẳng của mặt ốp hoàn thiện không được sai lệch vượt quá các trị số quy định.
Ngay sau khi kết thúc công tác ốp, ngoài việc làm sạch bề mặt công trình cần tiến hành công tác đánh bóng bề mặt gạch.
Sau khi thi công xong, mặt ốp phải đạt các yêu cầu sau:
Tổng thể mặt ốp phải bảo đảm đúng hình dạng và kích thước hình học.
Gạch ốp phải đảm bảo đúng quy cách về kích thước, màu sắc và các yêu cầu khác theo mẫu đã duyệt.
Các mạch vữa ngang và dọc phải đều, sắc nét, thẳng và đầy vữa.
Vữa đệm giữa kết cấu và tấm ốp phải đặc chắc. khi vỗ trên mặt ốp không có tiếng bộp. Những viên bộp phải ốp lại.
Trên mặt ốp không được có vết nứt, vết ố của sơn, vữa, vết nứt ở cạnh tấm ốp không lớn hơn 1mm.
Khi kiểm tra bằng thước dài 2m đặt áp vào mặt ốp, khe hở giữa thước và mặt ốp không được quá 2mm.
Giá trị của các sai số cho phép đối với bế mặt ốp khi kiểm tra nghiệm thu công trình quy định.
- Công tác láng nền để lát gạch:
Điều khoản này đề cập đến lớp láng nền trên tấm sàn bêtông côt thép mà sẽ được lát gạch Granit, hoặc hoàn thiện bằng các vật liệu khác. 
Trước khi bắt đầu bất kỳ hạng mục láng nền nào, Nhà thầu phải kiểm tra về cao độ, độ phẳng của bề mặt láng (bêtông, bêtông cốt thép). Bề mặt láng phải được vệ sinh sạch sẽ các vết dầu, rêu, bụi bẩn và làm ẩm toàn bộ bằng cách dùng  vòi nước áp lực cao và bàn chải thép. 
Để bảo đảm độ bám dính tốt giữa lớp vữa láng nền nếu mặt nền bị khô phải tưới nước và băm nhám bề mặt.
Lớp láng nền này sử dụng vữa Mác 75 có độ sụt 5-7cm bề dày tối đa là 3cm, được tạo dốc theo yêu cầu của thiết kế trước khi thực hiện công đoạn lát gạch. Khi độ dày của lớp láng nền lớn hơn 30mm, lớp láng phải được gia cố bằng tấm lưới kim loại.
Lớp láng sau khi thi công xong phải được thường xuyên tưới nước bảo dưỡng bằng cách tưới nước thường xuyên (hoặc phương án bảo dưỡng khác) trong ba ngày liên tiếp. Sai số cho phép về độ phẳng của bề mặt láng nền khi hoàn thiện là 3mm trên một thước thẳng dài 2m.
e) Chống thấm:
Diện tích chống thấm trong công trình gồm nền các khu vệ sinh, seno mái. 
Các diện tích chống thấm dựa trên nguyên tắc là tạo được một sự cách ly hoàn toàn giữa môi trường ẩm ướt và phần bê tông của công trình. Các mép giáp lai giữa khu vực có chống thấm và không có chống thấm chỉ được phép dừng chống thấm tại những nơi khô ráo. Các phòng vệ sinh và phòng tắm, tường chắn mái được quét chống thấm đến cao độ theo bản vẽ thiết kế từ mặt sàn bê tông.
Cấu tạo chống thấm tại các vị trí đặc biệt như khe co dãn nhiệt, các góc-cạnh, các vị trí có đường ống xuyên qua, là các chi tiết đặc biệt cần được chú trọng, đòi hỏi thi công chính xác theo quy trình kỹ thuật và cấu tạo được nhà sản suất vật liệu chống thấm xem xét và chấp thuận. 
Nhà thầu chỉ được tiến hành công tác chống thấm trên bề mặt kết cấu đã được nghiệm thu và công nhận là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết kế.
Các công tác thi công chống thấm phải được thực hiện bằng các dụng cụ chuyên dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất vật liệu chống thấm. 
Các công tác liên quan đến thi công chống thấm cần được thực hiện bởi những kỹ thuật viên đã có: kinh nghiệm và tay nghề thi công các công trình có quy mô tương đương, có chứng nhận của hãng sản xuất vật liệu chống thấm là đủ trình độ thực hiện đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và chất lượng của công tác chống thấm.
Chuẩn bị bề mặt sàn bêtông cần chống thấm: đảm bảo bề mặt sàn không bị đọng nứơc, không bị nhiễm các chất bẩn bề mặt (dầu nhờn, bụi …).
- Chống thấm cổ ống xuyên sàn bằng cách sử dụng hỗn hợp hồ dầu giữa sika latex, xi măng và nước sạch theo định mức quy định để tạo liên kết rồi đổ vữa không ngót bằng hỗn hợp SikaGrout 214 -11 hoặc tương đương và nước sạch.
- Bo góc chân tường và sàn bê tông bằng hỗn hợp vữa và sika latex hoặc tương đương để thuận tiện cho công tác thi công chống thấm bằng lưới gia cường.
- Thi công lớp lót bằng hỗn hợp nước + xi măng + sika latex hoặc tương đương theo tỷ lệ chuẩn. Lưu ý: thi công lên chân tường 20cm đến 40cm tùy cao độ sàn.
- Thi công 3 lớp chống thấm sàn nhà vệ sinh bằng sika membrane.
- Thử nước và nghiệm thu.
- Nên thi công cho mặt ngang trước rồi mới thi công mặt đứng.Sau cùng dán lớp gạch hoàn thiện bề mặt.
4. Giải pháp phòng chống cháy nổ
Tất cả các khu vực trên công trường nhất là tại những nơi dễ xảy ra cháy, nổ nhà thầu đặt các biển báo nguy hiểm, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy.
Tất cả các cán bộ và công nhân phải được học tập phương pháp phòng chống cháy nổ, hàng ngày ban chỉ huy công trường luôn kiểm tra nhắc nhở công nhân phòng ngừa khả năng cháy nổ xảy ra.
Tất cả các loại vật liệu dễ cháy dễ nổ cần chứa ở vị trí kín đáo, an toàn và có biển báo dễ cháy, dễ nổ, …
Hàng tháng ban kiểm tra an toàn lao động của nhà thầu sẽ kiểm tra hiện trường, đánh giá, nhắc nhở và có biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho công trường cho công trường.
Thực hiện đúng nội quy về phòng chống cháy, nổ tại công trường.
5. Giải pháp vệ sinh môi trường
Nhà thầu phải có biện pháp giảm thiếu tối đa gây ô nhiễm môi trường (nước, không khí, tiếng ồn) tại khu vực thi công và xung quanh; có rào che chắn công trường, công trình. 
Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại gây ra liên quan đến ô nhiễm môi trường khu vực thi công và xung quanh.
Trước khi thi công tổ chức xem xét nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trình, liên hệ chặt chẽ với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát đề ra được giải pháp tối ưu bảo vệ môi trường.
Trong quá trình thi công không làm thiệt hại đến quyền lợi, không làm hư hại đến công trình, đường xá công cộng quanh khu vực thi công. 
Khi thi công lên cao công trình sẽ có lưới bảo vệ bao quanh công trình, tránh để bụi bặm, rác rưởi trong công trường ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Trong khu vực công trường, rác rưởi, gạch vụn, bêtông, phế thải… cuối ngày dọn sạch đổ vào chỗ qui định.
Tránh đất, bùn, gạch vỡ rác rơi trên đường, trên công trường.
Vệ sinh mọi chất thải lỏng rò rỉ, vệ sinh xe cộ ra vào.
Bố trí đầy đủ thùng rác tại công trường, đậy kín khi vận chuyển.
Bố trí đầy đủ khu vệ sinh sạch sẽ tại công trường.
Mọi xe vận chuyển ra vào công trường đều che bạt.
6. Công tác giám sát thi công ở công trường
Nhà thầu phải có bộ phận chuyên trách để tự kiểm tra chất lượng xây lắp của mình thực hiện ở hiện trường. Cán bộ kỹ thuật của bộ phận chuyên trách này phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, có trách nhiệm thực hiện giám sát liên tục ở công trường để kịp thời giải quyết các vấn đề kỹ thuật bảo đảm chất lượng công trình và định kỳ có bản báo cáo về chất lượng thi công.
Cán bộ kỹ thuật giám sát thi công của nhà thầu giám sát có trách nhiệm theo dõi kiểm tra các công việc do nhà thầu thực hiện thi công ở công trường theo đúng thiết kế và các quy định hiện hành quản lý chất lượng công trình xây dựng của nhà nước. Cán bộ giám sát này có quyền yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục những sai sót, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thi công công trình.
Các ý kiến của cán bộ giám sát đều phải ghi vào sổ nhật kí công trình (Sổ nhật kí thi công, trong quá trình thi công, nhà thầu phải quản lý chu đáo để căn cứ làm hoàn công công trình), nhà thầu phải thực hiện.
7. Phối hợp thi công
Trước khởi công, nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan về những công việc sẽ thực hiện và xin giấy phép (nếu cần thiết)
Bất kỳ những hình phạt nào xẩy đến cho chủ đầu tư do các hoạt động thi công của nhà thầu ở công trình sẽ được quy cho nhà thầu. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về số tiền phạt (nếu có) nói trên.
8. Chế độ báo cáo
Trong suốt thời gian thực hiện thi công, hàng ngày nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình quản lý chất lượng thi công trong ngày và kế hoạch tiến độ thực hiện công việc của ngày tiếp theo. Đánh giá tình hình thực hiện công việc và đề xuất với chủ đầu tư biện pháp giải quyết (nếu có).
Trong thời gian thực hiện thi công, bên mời thầu sẽ tổ chức các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết các công việc liên quan, nhà thầu phải tham dự các buổi họp này với đầy đủ các thành phần theo yêu cầu của bên mời thầu.
9. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
10. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
Theo quy định hiện hành về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.
11. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị
· Tất cả các loại vật tư, thiết bị, vật liệu, cấu kiện đưa vào thi công, lắp đặt phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế  đồng thời tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành và đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.
· Trong E-HSDT của mình, nhà thầu phải xác định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc xuất xứ hoặc chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình.
· Các thí nghiệm để xác định chất lượng các loại vật tư sử dụng cho công trình phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và nhà thầu phải tự thực hiện bằng kinh phí của Nhà thầu.
· Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của mọi văn bản, thông tin trong E-HSDT của mình và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 
· Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát phát hiện vật tư - thiết bị đưa vào công trình không đảm bảo quy cách chất lượng, không đúng nguồn cung cấp đã báo cáo với Chủ đầu tư...nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. 
Ghi chú:
- Trong yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT, model hay tên thiết bị (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu tham dự có thể chào hàng hóa tương đương (tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng). 
- Nhà thầu phải cung cấp vật tư, thiết bị có thông số, yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT; thuyết minh, bản vẽ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt được đính kèm phát hành cùng E-HSMT này.
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Vòi xịt xí (CFV-102A inax hoặc tương đương)
Chậu xí bệt (AC-912VN Inax hoặc tương đương)
Chậu rửa lavabo L312VFC+L298VC inax hoặc tương đương
Chậu rửa lavabo dương bàn L294V-inax hoặc tương đương
Cảm biến xả tiểu tiện tự động OKUV-30SM - Inax hoặc tương đương

	17
	Vật liệu khác
	Phù hợp TCVN hiện hành
	


Ghi chú: Khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu.
12. Phương án giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường
- Phương án giải phóng mặt bằng: Nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trong khuôn viên trụ sở tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội nên không cần phải giải phóng mặt bằng. 
- Phương án bảo vệ môi trường: 
+ Trong quá trình cải tạo, sửa chữa sẽ có một số tác động đến môi trường (bụi, khí thải từ các hoạt động xây dựng, từ phương tiện, trang thiết bị hoạt động trên công trường) do đó sự ảnh hưởng đến môi trường không lớn, tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác vệ sinh môi trường theo đúng các quy định hiện hành.
+ Đối nước nước thải: Chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước thải trong quá trình thực hiện thi công, các loại nước thải trên sẽ được thu gom tập trung bố trí trong công trình.
V. Các bản vẽ: chi tiết tại bản vẽ kèm theo
PHỤ LỤC. PHẠM VI, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
CÔNG TRÌNH : NHIỆM VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NHÀ VỆ SINH
	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại
	m2
	635,8458

	2
	Dán lưới thủy tinh gia cố góc chân tường
	m2
	526,7574

	3
	Quét dung dịch chống thấm 
	m2
	899,2245

	4
	Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 100, PCB30
	m2
	899,2245

	5
	Lát nền, gạch chống trơn 300x300, vữa XM M75, PCB30
	m2
	635,8458

	6
	Tháo dỡ gạch ốp tường
	m2
	1.988,2296

	7
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ
	m2
	438,9645

	8
	Ốp tường, trụ, cột gạch ốp 300x600, vữa XM M75, PCB30
	m2
	2.427,1941

	9
	Bổ sung nẹp nhôm các góc tường
	m
	443,70

	10
	Tháo dỡ trần
	m2
	635,8458

	11
	Thi công trần nhôm 600x600
	m2
	635,8458

	12
	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh chậu rửa
	bộ
	102,0

	13
	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh bệ xí
	bộ
	108,0

	14
	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh chậu tiểu
	bộ
	82,0

	15
	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh: gương soi
	bộ
	102,0

	16
	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh khác: vòi rửa
	bộ
	59,0

	17
	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi (Chậu + vòi + dây cấp + xiphong)
	bộ
	41,0

	18
	Lắp đặt chậu rửa (lắp lại chậu cũ, không tính vật liệu)
	bộ
	61,0

	19
	Lắp đặt vòi rửa của chậu rửa (bao gồm dây cấp, xiphong)
	bộ
	61,0

	20
	Lắp đặt chậu tiểu nam (tiều cảm ứng)
	bộ
	28,0

	21
	Lắp đặt chậu tiểu nam cơ (tiểu, van xả, xi phong)
	bộ
	5,0

	22
	Lắp đặt chậu tiểu nam (Lắp lại chậu tiểu nam cũ, không tính vật liệu)
	bộ
	49,0

	23
	Lắp đặt van xả cơ, siphong của chậu tiểu nam cơ
	cái
	49,0

	24
	Lắp đặt chậu xí bệt 
	bộ
	44,0

	25
	Lắp đặt chậu xí bệt (Lắp lại chậu xí bệt cũ, không tính vật liệu)
	bộ
	64,0

	26
	Lắp đặt vòi xịt xí (vòi xịt xí + dây cấp)
	cái
	108,0

	27
	Lắp đặt vòi sen
	bộ
	4,0

	28
	Lắp đặt gương soi
	cái
	102,0

	29
	Lắp đặt vòi rửa đồng
	bộ
	59,0

	30
	Tháo dỡ lỗ thoát sàn cũ
	cái
	105,0

	31
	Lỗ thoát sàn chống mùi
	cái
	105,0

	32
	Tháo dỡ vách ngăn compact hiện trạng
	m2
	518,080

	33
	Thay mới vách compact (bao gồm cả nhân công lắp dựng)
	m2
	259,040

	34
	Lắp dựng lại vách compact tận dụng được
	m2
	259,040

	35
	Thay mới toàn bộ khóa, bản lề, phụ kiện tấm compact: Vách cửa
	bộ
	116,0

	36
	Thay thế phụ kiện vách compact: vách tiểu
	bộ
	82,0

	37
	Gia cố khung bàn đá
	cái
	55,0

	38
	Bàn đá
	m2
	78,1448

	39
	Khoét lỗ chậu rửa
	lỗ
	102,0

	40
	Tháo dỡ đường ống cấp thoát nước cũ
	công
	140,0

	41
	Chống thấm cổ ống xuyên sàn BT
	cổ ống
	292,0

	42
	Lắp đặt bình nước nóng 30 lít
	bộ
	28,0

	43
	Van khóa D25
	cái
	53,0

	 
	ỐNG CẤP NƯỚC
	 
	 

	44
	Ống nhựa PPR D25 PN10
	100m
	4,940

	45
	Ống nhựa PPR D20 PN10
	100m
	6,320

	46
	Ống nhựa PPR D20 (Ống cấp nước nóng) PN20
	100m
	3,310

	47
	Tê thu D25/20
	cái
	239,0

	48
	Tê nhựa PPR D25
	cái
	239,0

	49
	Tê nhựa PPR D20
	cái
	305,0

	50
	Cút nhựa PPR D25
	cái
	494,0

	51
	Cút nhựa PPR D20
	cái
	922,0

	52
	Măng sông PPR D25
	cái
	119,0

	53
	Măng sông PPR D20
	cái
	229,0

	54
	Tê ren PPR D20
	cái
	108,0

	55
	Cút PPR 1 đầu ren D20
	cái
	458,0

	 
	ỐNG THOÁT
	 
	 

	56
	Ống thoát UPVC D90
	100m
	3,890

	57
	Ống thoát UPVC D90
	100m
	5,180

	58
	Ống thoát UPVC D75
	100m
	1,190

	59
	Ống thoát UPVC D60
	100m
	0,890

	60
	Ống thoát UPVC D34
	100m
	0,60

	61
	Y uPVC D110
	cái
	121,0

	62
	Y uPVC D90
	cái
	179,0

	63
	Y uPVC D75
	cái
	32,0

	64
	Y uPVC D60
	cái
	30,0

	65
	Y uPVC D34
	cái
	28,0

	66
	Chếch uPVC D110
	cái
	448,0

	67
	Chếch uPVC D90
	cái
	339,0

	68
	Chếch uPVC D75
	cái
	87,0

	69
	Chếch uPVC D60
	cái
	60,0

	70
	Chếch uPVC D34
	cái
	32,0

	71
	Đầu bịt thông tắc uPVC D110
	cái
	56,0

	72
	Đầu bịt thông tắc uPVC D90
	cái
	84,0

	73
	Măng sông nhựa UPVC D110
	cái
	32,0

	74
	Măng sông nhựa UPVC D90
	cái
	52,0

	75
	Măng sông nhựa UPVC D75
	cái
	4,0

	76
	Xiphong uPVC D90
	cái
	133,0

	77
	Keo dán ống
	hộp
	56,0

	78
	Tháo dỡ hệ thống điện hiện trạng 
	công
	140,0

	79
	Aptomat MCB 1P 10A 6kA
	cái
	28,0

	80
	Aptomat MCB 1P 25A 6kA
	cái
	54,0

	81
	Dây Cu/PVC 1x4mm2
	m
	4.906,3

	82
	Dây Cu/PVC 1x1,5mm2
	m
	2.614,8

	83
	Ống PVC D20
	m
	2.346,0

	84
	Công tắc đơn 20A-220V
	cái
	28,0

	85
	Công tắc đôi 10A
	cái
	51,0

	86
	Công tắc đơn 10A
	cái
	2,0

	87
	Đèn dowlight bóng led 10W
	bộ
	197,0

	88
	Lắp đặt quạt hút mùi
	cái
	52,0

	89
	Lắp đặt nắp quạt hút mùi kích thước 300x300
	cái
	106,0

	90
	Ống PVC D110
	100m
	4,240

	91
	Ống gen mềm D110
	100m
	0,530

	92
	Lắp đặt ống cấp nước máy lọc nước RO
	100m
	0,560

	93
	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m
	100m2
	7,1203

	94
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - cát các loại, than xỉ
	m3
	89,0

	95
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - gạch ốp, lát các loại
	10m2
	383,540

	96
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - xi măng
	tấn
	33,320

	97
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - vật liệu phụ các loại
	tấn
	2,0547

	98
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - đá ốp, lát các loại
	10m2
	7,8150

	99
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà
	tấn
	1,0

	100
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà
	tấn
	1,0

	101
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	97,7977

	102
	Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	97,7977

	103
	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống
	m3
	97,7977

	104
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	m3
	97,7977

	105
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	97,7977

	106
	Vận chuyển phế thải tiếp 14000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	97,7977

	
THAY MỘT SỐ CỬA, RÈM, PHỤ KIỆN CỬA PCCC

	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Tháo dỡ cửa bằng thủ công
	m2
	20,640

	2
	Tháo dỡ khuôn cửa gỗ, khuôn cửa đơn
	m
	35,0

	3
	Cửa đi 2 cánh nhôm hệ, kính an toàn 6,38, bao gồm khuôn, cánh cửa, phụ kiện, công lắp đặt
	m2
	9,840

	4
	Cửa đi 1 cánh nhôm hệ, kính an toàn 6,38, bao gồm khuôn, cánh cửa, phụ kiện, công lắp đặt
	m2
	2,160

	5
	Mua cửa đi bằng gỗ 
	m2
	8,640

	6
	Mua khuôn cửa đơn 
	m
	22,80

	7
	Lắp dựng khuôn cửa đơn
	m cấu kiện
	35,0

	8
	Lắp dựng cửa vào khuôn
	m2 cấu kiện
	14,880

	9
	Thay khóa cửa 1 chiều cho cửa phòng cháy
	bộ
	4,0

	10
	Thay tay co tự động cho cửa phòng cháy
	bộ
	8,0

	11
	Thay rèm cuốn
	m2
	10,0

	12
	Thay rèm dọc
	m2
	15,0

	13
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - cửa các loại
	10m2
	1,490

	14
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - cát các loại, than xỉ
	m3
	0,20

	15
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - xi măng
	tấn
	0,0474

	16
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - vật liệu phụ các loại
	tấn
	1,0

	17
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	1,2070

	18
	Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	1,2070

	19
	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống
	m3
	1,2070

	20
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	m3
	1,2070

	21
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	1,2070

	22
	Vận chuyển phế thải tiếp 14000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	1,2070

	23
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - cửa các loại
	10m2
	0,8640




	
TẦNG HẦM

	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
	m2
	100,0

	2
	Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM M75, PCB30
	m2
	100,0

	3
	Ốp tường, trụ, cột bằng gạch ceramic, vữa XM M75, PCB30
	m2
	100,0

	4
	Tháo ống thoát nước cũ từ trên tầng 1 xuống
	công
	1,0

	5
	Ống thoát PVC D140 
	100m
	0,30

	6
	Cút PVC D140
	cái
	3,0

	7
	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph
	m3
	2,760

	8
	Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	5,4060

	9
	Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75, PCB30
	m3
	2,7060

	10
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 28m, đá 1x2, mác 250, PCB30
	m3
	0,4950

	11
	Ván khuôn gỗ, Ván khuôn xà dầm, giằng
	100m2
	0,120

	12
	Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM M75, PCB30
	m2
	20,70

	13
	Tấm đan gang rãnh
	md
	30,0

	14
	Ống PVC D150
	100m
	0,50

	15
	Thông hút bể phốt
	m3
	28,0

	16
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	m3
	10,6660

	17
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	10,6660

	18
	Vận chuyển phế thải tiếp 14000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	10,6660

	
CẢI TẠO NHÀ VỆ SINH BỐT GÁC ĐƯỜNG HOÀNG ĐẠO THÚY - 2 CÁI

	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	
	

	1
	Tháo dỡ gạch ốp tường
	m2
	27,060
	

	2
	Ốp tường, trụ, cột bằng gạch ceramic 600x300, vữa XM M75, PCB30
	m2
	27,060
	

	3
	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại
	m2
	4,6250
	

	4
	Lát nền, sàn bằng gạch chống trơn 300x300, vữa XM M75, PCB30
	m2
	4,6250
	

	5
	Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần
	m2
	2,3125
	

	6
	Trát trần, vữa XM M75, PCB30
	m2
	2,3125
	

	7
	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng
	m2
	2,3125
	

	8
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	m3
	0,9969
	

	9
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	0,9969
	

	10
	Vận chuyển phế thải tiếp 14000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	0,9969
	

	
THAY MỚI ĐÈN CHIỀU SÁNG TRONG NHÀ
	

	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng
	

	1
	Tháo bóng đèn cũ cần thay thế trong nhà
	công
	2,0
	

	2
	Lắp đặt bóng tuýp led 1200
	bộ
	5,0
	

	3
	Lắp đặt bóng tuýp led 600
	bộ
	5,0
	

	4
	Lắp đặt bóng led hắt 30W
	bộ
	12,0
	

	5
	Dây Cu/PVC 2x1,5mm2
	m
	200,0
	

	6
	Aptomat MCB 1P 15A 
	cái
	3,0
	

	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng
	

	1
	Tháo bóng đèn cao áp cũ, hỏng cần thay thế ngoài nhà
	công
	1,0
	

	2
	Lắp đặt đèn cao áp 100W
	bộ
	5,0
	

	3
	Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công
	m2
	75,0
	

	4
	Vệ sinh mái alumium, đi lại các keo mối nối
	công
	5,0
	

	5
	Thay mới tấm alu bị hỏng
	m2
	150,0
	

	6
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m
	100m2
	4,860
	

	
SÂN GẠCH ĐỎ + MÁI TÔN
	

	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng
	

	
	
	
	
	

	1
	Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng, gạch lá nem
	m2
	1.220,0
	

	2
	Phá dỡ nền láng vữa xi măng - vữa lát gạch
	m2
	1.220,0
	

	3
	Dọn dẹp, vệ sinh
	100m2
	12,20
	

	4
	Láng nền sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa XM mác 100, PCB30
	m2
	1.468,0
	

	5
	Dán nhựa nền và góc tường
	m2
	1.468,0
	

	6
	Quét dung dịch chống thấm 
	m2
	1.468,0
	

	7
	Lát gạch đỏ lá nem 400x400, vữa XM M75, PCB30
	m2
	1.220,0
	

	8
	Tháo tấm lợp tôn
	100m2
	0,770
	

	9
	Lợp mái che tường bằng tôn xốp
	100m2
	0,770
	

	10
	Thay thế máng thu nước mái tôn trên nhà hội trường tầng 3
	md
	55,0
	

	11
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - cát các loại, than xỉ
	m3
	93,20
	

	12
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại
	m3
	93,20
	

	13
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	93,20
	

	14
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - gạch ốp, lát các loại
	10m2
	125,70
	

	15
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Gạch ốp, lát các loại
	1000v
	7,8563
	

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Gạch ốp, lát các loại
	1000v
	7,8563
	

	17
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - xi măng
	tấn
	31,820
	

	18
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	31,820
	

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Xi măng bao
	tấn
	31,820
	

	20
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - vật liệu phụ các loại
	tấn
	3,30
	

	21
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	85,4347
	

	22
	Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	85,4347
	

	23
	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống
	m3
	85,4347
	

	24
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	m3
	85,4347
	

	25
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	85,4347
	

	26
	Vận chuyển phế thải tiếp 14000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	85,4347
	

	
DÓC TRÁT VÀ SƠN LẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ TƯỜNG TRONG, TƯỜNG NGOÀI, HỆ CONSON, KEO DÁN KÍNH VÀ NẸP NGẮT TẦNG 12
	

	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng
	

	
	
	
	
	

	1
	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
	m2
	1.051,0
	

	2
	Dán lưới nhựa
	M2
	901,0
	

	3
	Trát tường ngoài chiều dày trát 2cm, vữa XM M75, PCB30
	m2
	1.051,0
	

	4
	Sơn tường nhà không bả - 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	1.051,0
	

	5
	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
	m2
	150,0
	

	6
	Dán lưới nhựa
	m2
	150,0
	

	7
	Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM M75, PCB30
	m2
	150,0
	

	8
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ
	m2
	350,0
	

	9
	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả -1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	500,0
	

	 
	HỆ CONSON
	 
	 
	

	10
	Vệ sinh hệ conson bê tông
	100m2
	1,50
	

	11
	Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt bê tông
	m2
	150,0
	

	12
	Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông - 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	150,0
	

	13
	Tháo dỡ alu
	m2
	236,6320
	

	14
	Tháo dỡ các kết cấu thép, xà, dầm, giằng
	tấn
	2,5456
	

	15
	Gia công lắp đặt tấm inox rộng 300mm chống thấm thành tường ngoài đoạn thu tiết chiều rộng tường
	md
	60,060
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	16
	Bóc bỏ lớp keo dán kính hiện trạng, đi lại keo dán kính cả mặt trong và mặt ngoài 
	m2
	140,0
	

	17
	Bổ sung nẹp ngắt chạy vòng quanh phía ngoài mặt dựng kính
	md
	14,0
	

	 
	GIÀN GIÁO
	 
	 
	

	18
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao > 50 m
	100m2
	34,5080
	

	19
	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m
	100m2
	2,1816
	

	20
	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, mỗi 1,2m tăng thêm
	100m2
	1,0908
	

	21
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - cát các loại, than xỉ
	m3
	25,530
	

	22
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - xi măng
	tấn
	7,510
	

	23
	Vận chuyển vật liệu lên cao bằng vận thăng lồng <= 3T - vật liệu phụ các loại
	tấn
	1,3338
	

	24
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	31,4433
	

	25
	Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	31,4433
	

	26
	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống
	m3
	31,4433
	

	27
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	m3
	31,4433
	

	28
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	31,4433
	

	29
	Vận chuyển phế thải tiếp 14000m bằng ô tô - 7,0T
	m3
	31,4433
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